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STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY
SINH LỚP CN

ĐIỂM
ĐIỂM

HỌC PHẦN GHI CHÚChuyên
cần

Giữa
kỳ

Thi

1 13A51010078 Hoàng Phương Anh 30/05/1995 KT13 10 8 8 8.3
2 13A51010056 Nguyễn Quỳnh Anh 12/10/1995 KT13 9 8 7 7.5
3 13A51010047 Phùng Tuấn Anh 03/01/1995 KT13 10 9 8 8.5
4 12A44010064 Nguyễn Vũ Duy 28/06/1994 KT13 10 7 7 7.5
5 13A51010094 Đào Kỳ Duyên 22/07/1994 KT13 10 8 7 7.6
6 13A51010057 Nguyễn Hoàng Dũng 12/09/1995 KT13 10 9 6 7.1
7 13A51010031 Nguyễn Đình Đại 09/12/1995 KT13 10 9 6 7.1
8 13A51010020 Nguyễn Hoàng Cẩm Hằng 26/01/1995 KT13 7 8 7 7.2
9 13A51010036 Nguyễn Minh Hiếu 15/08/1993 KT13 10 7 6 6.8
10 13A51010068 Nguyễn Ngọc Hiếu 21/08/1994 KT13 7 8 0 2.3
11 13A51010026 Hoàng Trung Huy 11/02/1995 KT13 10 8 7 7.6
12 13A51010053 Phạm Mai Hương 22/12/1992 KT13 9 7 7 7.3
13 13A51010101 Võ Thị Thu Hường 03/01/1995 KT13 10 7 8 8.2
14 13A51010019 Nguyễn Nhật Lệ 07/12/1995 KT13 9 8 7 7.5
15 13A51010054 Đinh Thị Liên 14/09/1995 KT13 10 8 6 6.9
16 13A51010030 Lê Thị Thuỳ Linh 01/09/1995 KT13 10 8 7 7.6
17 13A51010104 Phạm Trúc Linh 28/08/1995 KT13 10 8 6 6.9
18 13A51010027 Phùng Mỹ Linh 31/01/1995 KT13 10 8 6 6.9
19 13A51010051 Đào Quang Minh 12/01/1994 KT13 7 7 8 7.7
20 13A51010048 Trần Thị Hòa Nam 09/06/1995 KT13 10 8 6 6.9
21 13A51010035 Đào Thị Bích Ngọc 20/12/1995 KT13 9 8 7 7.5
22 13A51010042 Trần Thị Bích Ngọc 08/11/1995 KT13 10 8 7 7.6
23 13A51010082 Vũ Thị Bích Ngọc 20/11/1995 KT13 10 9 8 8.5
24 13A51010046 Nguyễn Thị Hồng Nhung 13/09/1995 KT13 10 8 7 7.6
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25 13A51010073 Nguyễn Huệ Như 29/04/1995 KT13 10 9 8 8.5
26 13A51010079 Vũ Hồng Sơn 14/09/1995 KT13 10 7 7 7.5
27 13A51010034 Trần Mạnh Tân 19/03/1995 KT13 7 7 7 7.0
28 13A51010064 Trần Thanh Tình 20/02/1995 KT13 10 8 8 8.3
29 13A51010007 Bùi Huyền Trang 10/12/1994 KT13 10 8 7 7.6
30 13A51010090 Nguyễn Kiều Trang 04/12/1995 KT13 10 8 6 6.9
31 13A51010058 Nguyễn Anh Tuấn 05/02/1995 KT13 10 8 5 6.2
32 13A51010061 Phạm Thị Ngọc Tú 30/04/1995 KT13 10 8 8 8.3
33 13A51010085 Nguyễn Thị Ánh Vân 02/10/1995 KT13 10 8 7 7.6
34 13A51010106 Nguyễn Thị Cẩm Vân 29/09/1995 KT13 10 8 5 6.2
35 13A51010080 Nguyễn Thị Thanh Vân 24/04/1995 KT13 10 8 8 8.3

Số SV có trong danh sách: 35   Số SV đạt yêu cầu:  34  Số SV không đạt yêu cầu:  1  
Lập biểu Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20.....
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